
            TỔNG CỤC THUẾ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TỈNH HÒA BÌNH           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ NNT

Biện 

pháp 

cưỡng 

chế

Số tiền thuế nợ

  Tổng cộng  297.434.745.999

1 0107697513 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai

Số nhà PG02-05, dự án Vincom Shop House Hòa 

Bình, đường Cù Chính Lan, phường Đồng Tiến, 

thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

3 128.824.618.973

2 5400240573-007  Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà - Chi nhánh 1
Đường Lê Thánh Tông, phường Hữu Nghị, thành 

phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
3 40.594.005.702    

3 5400260280 Công ty TNHH Một thành viên Ngọc Thảo Hòa Bình
Thôm Đồng Đăng (Nhà ông Nguyễn Minh Sơn), 

xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
3 22.334.029.767    

4 5600252488-001
Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Hưng Long 

tỉnh Điện Biên

Tổ 11, phường Tân Hòa, thành phố Hoà Bình, 

tỉnh Hòa Bình
1 14.056.506.912    

5 5400235774 Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ An Thành
Tổ 3, phường Kỳ Sơn, thành phố Hoà Bình, tỉnh 

Hòa Bình
3 10.297.694.735    

6 5400227011 Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình
143 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội
6 10.261.233.159    

7 0100103305
Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông 

nghiệp Hà Nội 

Số 202 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, 

Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
1 9.066.457.360      

8 0801098050 Công ty TNHH thương mại Phong Thần
Số 297, tiểu khu 9, thị trấn Lương Sơn, huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
1 6.666.193.482

9 5400352213 Công ty Cổ phần khai khoáng SAHARA
Nhà ông Đặng Văn Tuấn, phường Kỳ Sơn, thành 

phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
3 4.188.391.903      

10 0100108663-009
Công ty Thành An 116 (Tổng Công ty Thành An - Công ty 

TNHH một thành viên)

Số 141, đường Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
3 3.713.761.813      
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Số tiền thuế nợ

11 5400345449 Công ty Cổ phần 305 Hòa Bình
Thôn Tân Sơn, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình
1 3.713.193.277      

12 5400352598 Công ty Cổ phần Yên Quang
Xóm Văn Minh, xã Quang Tiến, thành phố Hoà 

Bình, tỉnh Hòa Bình
3 3.463.124.408      

13 5400241217 Công ty TNHH Văn Trung
SN 230, Đại lộ Thịnh Lang, tổ 23, phường Tân 

Thịnh, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình
1 3.352.067.444      

14 5400273378 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sơn Tùng
Xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình
3 2.983.533.077      

15 5400220721 Công ty Cổ phần may xuất khẩu Sông Đà
Lô dịch vụ 1-2, KDC Bắc Trần Hưng Đạo, 

phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình
3 2.677.853.867      

16 5400497466 Công ty Cổ phần Hồng Gia Bảo

Số nhà 01 ngõ 41 đường Nguyễn Đình Chiểu, tổ 

12, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh 

Hòa Bình

1 2.051.891.141      

17 5400446528 Công ty TNHH Hoàng Nguyên Hb

Số nhà 08, tổ 8 đường Đà Giang, phường Phương 

Lâm, phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình, 

tỉnh Hòa Bình

3 2.049.651.893      

18 5400253406 Công ty Cổ Phần Thành Hiếu
Xóm Bến Cuối, Xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình
3 2.030.910.040      

19 5400316920 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Long
Đội 6, thôn Suối Nảy, xã Hòa Sơn, huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa Bình
3 1.998.443.483      

20 5400228216 Xưởng sản xuất đá - Bộ tư lệnh pháo binh
Quán trắng, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh 

Hòa Bình
3 1.861.974.776      

21 5400207618 Hợp tác xã khai thác vật liệu  xây dựng Tiến Phong
Xóm Tôm, xã Thịnh Minh, thành phố Hoà Bình, 

tỉnh Hòa Bình
3 1.493.929.781      

22 0100109480-010
Chi nhánh tổng công ty vận tải thủy- Công ty xây dựng và 

vận tải Hòa Bình

Xóm tiểu khu, xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình
3 1.451.220.906      

23 5400216612 Công ty TNHH xây dựng Hùng Yến
Tổ 25, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình
3 1.406.857.432      

24 5400275470 Công ty TNHH FLOSVNA
Số 20, ngõ 91, đường Trần Duy Hưng, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
6 1.390.656.600      
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25 5400206491 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đông Anh Hòa Bình
Thôn Chợ Bến, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình
3 1.369.303.235      

26 5400296978 Công ty Cổ phần 19-8
Thôn Sỏi, xã Phú Thành, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh 

Hòa Bình
1 1.238.226.476      

27 5400512604 Công ty TNHH TM Dịch Vụ MIVI Hòa Bình
24 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận 

Hòa Kiếm, thành phố Hà Nội
3 1.138.213.726      

28 5400454102 Công ty TNHH Nam Sơn
Khu phố Tân Bình, thị trấn Hàng Trạm, huyện 

Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình
1 985.735.536         

29 5400228858 Công ty TNHH Minh Nguyên
Xóm Bún Thia, xã Yên Mông, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình
3 956.635.061         

30 5400232692 Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Mạnh Cường

Nhà Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, xóm Chùa, 

phường Thống Nhất, thành phố Hoà Bình, tỉnh 

Hòa Bình

3 916.099.411         

31 0100784277 Hợp tác xã Phương Liệt
1A - Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội
1 805.966.764         

32 5400340641 Công ty TNHH một thành viên Hợp Nga
Thôn Sông Bôi, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thuỷ, 

tỉnh Hòa Bình
3 780.096.747         

33 5400243239 Công ty TNHH Ngọc Trường
Tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà 

Bắc, tỉnh Hòa Bình
3 762.363.464         

34 5400276072 Công ty TNHH xây dựng Hợp Phát

Số nhà 46, ngõ 194, đường Trần Hưng Đạo, 

phường Quỳnh Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh 

Hòa Bình

3 659.283.646         

35 5400259736 Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Kim Bôi Hòa Bình
xóm Chiềng 4, xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi, 

tỉnh Hòa Bình
3 560.724.148         

36 5400328718 Công ty Cổ phần Đông Dương
Lô 12, trung tâm thương mại và nhà ở Lương 

Sơn, thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
3 459.794.099         

37 0108327836 Công ty TNHH một thành viên MAI CHAU LODGE

Nhà khách UBND huyện Mai Châu, tiểu khu 4, 

thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa 

Bình

1 451.308.747         

38 5400100223 Công ty Cổ phần Vật Tư và xây dựng Hòa Bình
Tổ 12, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình
6 448.374.360         
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39 5400227290 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thủy Lợi
Số 117, tổ 8, phường Dân Chủ, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình
3 429.289.521         

40 5400360817 Công ty TNHH một thành viên XD &TM Bình Minh Thịnh
Nhà ông Bùi Văn Châu, xóm Nghĩa, thị trấn Vụ 

Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
3 406.934.432         

41 5400411211
Công ty TNHH một thành viên công nghệ Tiến Trung Hòa 

Bình

Thôn Trọng, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh 

Hòa Bình
1 356.589.896         

42 5400491256 Công ty Cổ phần Phú Thịnh.Group
Số nhà 14, tổ 6, phường Tân Hòa, thành phố Hoà 

Bình, tỉnh Hòa Bình
3 352.183.613         

43 5400509922 Hợp tác xã đa ngành nghề Tân Pheo
Xóm Phổn, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa 

Bình
3 280.378.118         

44 5400474451 Công ty Cổ phần tư vấn sản xuất xây lắp điện Hòa Bình
Khu Công nghiệp bờ trái Sông Đà, tổ 12, phường 

Hữu Nghị, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình
1 278.159.953         

45 5400486175 Công ty TNHH một thành viên Trường An GL
Thôn Gò Cha 2, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, 

tỉnh Hòa Bình
3 275.577.649         

46 5400476402 Công ty TNHH Đào Minh Anh
Xóm Tân Thịnh, xã Yên Trị, huyện Yên Thuỷ, 

tỉnh Hòa Bình
3 189.374.463         

47 5400365205 Công ty TNHH khai thác khoáng sản BMC Thăng Long
Thôn Lai Trì, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình  
6 169.056.387         

48 2700781024 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hiếu Nghĩa
Thôn Phong Lai 1, xã Đồng Phong, huyện Nho 

Quan, tỉnh Ninh Bình
1 150.000.000         

49 5400326245 Công Ty TNHH một thành viên Thương Mại Thanh Bình
Nhà ông Bùi Văn Viện, thôn Đồng Mới, xã Đồng 

Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
3 145.086.578         

50 5400450595 Công ty TNHH một thành viên Vina Hoàng Minh
Xóm Đá Mới, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh 

Hòa Bình
3 128.346.513         

51 5400171143 Công ty Cổ phần Gạch Ngói Quỳnh Lâm
Xóm 3, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình
3 122.015.384         

52 5400474099 Công ty TNHH Ngọc Hiếu KB
Số nhà 65, khu Thống Nhất, thị trấn Bo, huyện 

Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
3 107.900.037         

53 5400488937 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Duy Hưng
Thôn Liên Hồng I, xã Khoan Dụ, huyện Lạc 

Thuỷ, tỉnh Hòa Bình
3 85.810.487           

54 5400392103 Công ty Cổ phần kiến trúc xây dựng 799
Số 104 Cầu thang 58-59 tổ 20, phường Hữu 

Nghị, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình
1 70.125.133           
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55 5400500944 Công ty TNHH xây dựng và thương mại TB Gold
Số nhà 03, tổ 18, phường Tân Thịnh, thành phố 

Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình
3 65.403.581           

56 5400429635 Công Ty TNHH một thành viên Ninh Bình Gl
Xóm Trường Sơn, xã Ngọc Lương, huyện Yên 

Thuỷ, tỉnh Hòa Bình
3 58.689.712           

57 5400506086 Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Huyền Phức
Xóm Bán Dưới, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh 

Hòa Bình
3 50.839.348           

58 0107579742-001
Cửa hàng bán lẻ XD Thái Hòa - Công ty TNHH xăng dầu 

và vận tải Minh Anh

Xóm Dụ, xã Mông Hóa, Thành phố Hoà Bình, 

Hòa Bình
3 46.292.247           

59 5400454744 Công ty Cổ phần tài chính đấu giá Hòa Bình
Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hoà Bình, 

tỉnh Hòa Bình
3 40.978.315           

60 5400489024 Công ty  Cổ phần sản xuất và Thương mại Gỗ Hòa Bình
Thôn Xuân Dương, xã Thanh Cao, huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa Bình
1 39.054.646           

61 5400455191 Hợp tác xã dịch vụ và phát triển nông nghiệp Tam Hòa
Xóm Tam Hoà, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, 

tỉnh Hòa Bình
3 35.051.595           

62 5400516246 Công ty TNHH một thành viên xây dựng Tây Bắc HB 
Xóm Đậu, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh 

Hòa Bình
1 17.334.792           

63 5400471002 Công ty TNHH Nguyên Long Hòa Bình Xóm Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình 3 15.040.865           

64 5400522433 Công ty Cổ phần phát triển nghỉ Dưỡng Việt Nhật
Nhà ông Nguyễn Duy Phong, xóm Gò Bùi, xã 

Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
1 14.124.500           

65 0106702760 Công ty TNHH kinh doanh vật tư Phúc Thành
Cụm công nghiệp Đà Bắc, xã Tu Lý, huyện Đà 

Bắc, tỉnh Hòa Bình
1 12.977.122           

66 5400328235 Công Ty TNHH Một Thành Viên Khoáng Sản Thủ Đô
xóm Muôn, xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh 

Hòa Bình
3 10.106.168           

67 5400524159 Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Thuận Đạt Hòa Bình
Số 103, nhà A1, khu Chuyên gia, tổ 9, phường 

Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
3 7.026.500             

68 5400509464 Hợp tác xã Bình Minh
Xóm Hin Pén, xã Cun Pheo, huyện Mai Châu, 

tỉnh Hòa Bình
1 5.203.200             

69 5400522923 Công ty TNHH Đầu tư thương mại Minh Quang GROUP
Thôn sông Bôi, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, 

tỉnh Hòa Bình
1 3.763.229             

70 5400487203 Công ty Cổ phần Thái Hòa Sơn 
Thôn 8, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa 

Bình
3 3.501.947             
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Số tiền thuế nợ

71 5400425207 Công Ty TNHH một Thành Viên Trung Anh Hb
Nhà ông Phan Văn Trung, khu 2, thị trấn Chi Nê, 

huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình
3 2.202.717             
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